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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 3676 /QĐ-PCBC Tân Nhựt, ngày 7 tháng 11  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt E-HSMT 

Gói thầu “Sửa chữa lớn TSCĐ Công xa” – thuộc kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ Công xa - Xe gàu 51E-048.03” - “Sửa 

chữa lớn TSCĐ Công xa - Xe tải cẩu 51D-050.62” – thuộc công trình “Sửa 

chữa lớn TSCĐ Công xa - Xe gàu 51E-048.03” - “Sửa chữa lớn TSCĐ Công 

xa - Xe tải cẩu 51D-050.62”. 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế 

nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, Sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy 

định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 

ngày 17/6/2025 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT ngày 19/4/2024 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư Quy định quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà 

đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/3/2025 của Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí 

sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-HĐTV ngày 6/12/2022 của Tổng công ty 

Điện lực Tp. HCM về việc ban hành Qui định về thực hiện công tác sửa chữa 
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lớn tài sản trong Tổng công ty Điện lực Tp. HCM; 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 7/01/2025 của Tổng công ty 

Điện lực Tp. HCM về việc ban hành quy định hướng dẫn phân cấp trong các 

công trình đầu tư xây dựng, trang bị tài sản cố định, ứng dụng công nghệ thông 

tin trong Tổng công ty Điện lực Tp. HCM; 

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-HĐTV ngày 26/5/2025 của Tổng công ty 

Điện lực Tp. HCM về việc ban hành quy định về công tác đấu thầu sử dụng chi 

phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực Tp. HCM; 

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 01/7/2025 của Tổng công ty 

Điện lực Tp.HCM về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh 

Tổng công ty Điện lực Tp. HCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Chánh; 

Căn cứ công văn số 2626/EVNHCMC-TCKT ngày 02/7/2025 của Tổng 

công ty về việc thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 

174/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ công văn số 3152/EVNHCMC-KH ngày 4/8/2025 của Tổng công 

ty về việc tạm giao kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-PCBC ngày 17/01/2025 Công ty Điện lực 

Bình Chánh về việc phân công Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu trong Công ty 

Điện lực Bình Chánh; 

Căn cứ Quyết định số 3301/QĐ-PCBC ngày 01/10/2025 của Công ty Điện 

lực Bình Chánh về việc phê duyệt phương án kỹ thuật – dự toán hiệu chỉnh công 

trình “Sửa chữa lớn TSCĐ Công xa - Xe tải cẩu 51D-050.62”; 

Căn cứ Quyết định số 3303/QĐ-PCBC ngày 01/10/2025 của Công ty Điện 

lực Bình Chánh về việc phê duyệt phương án kỹ thuật – dự toán hiệu chỉnh công 

trình “Sửa chữa lớn TSCĐ Công xa - Xe gàu 51E-048.03”; 

Căn cứ Quyết định số 3334/QĐ-PCBC ngày 7/10/2025 của Công ty Điện 

lực Bình Chánh về việc phân công Tổ viên Tổ thẩm định đấu thầu trong Công ty 

Điện lực Bình Chánh; 

Căn cứ Quyết định số 3377/QĐ-PCBC ngày 10/10/2025 của Công ty Điện 

lực Bình Chánh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Sửa 

chữa lớn TSCĐ Công xa - Xe gàu 51E-048.03” - “Sửa chữa lớn TSCĐ Công xa 

- Xe tải cẩu 51D-050.62”; 

Căn cứ Quyết định số 3394/QĐ-PCBC ngày 13/10/2025 của Công ty Điện 

lực Bình Chánh về việc ban hành danh mục, kế hoạch vốn sửa chữa lớn năm 

2026 (lần 7); 

Căn cứ Quyết định số 3406/QĐ-PCBC ngày 15/10/2025 của Công ty Điện 

lực Bình Chánh về việc thành lập Tổ chuyên gia; 

Căn cứ tờ trình ngày 4/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê 
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duyệt E-HSMT gói thầu “Sửa chữa lớn TSCĐ Công xa” – chuyển hồ sơ đầy đủ 

ngày 6/11/2025. 

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 7/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm 

định E-HSMT gói thầu “Sửa chữa lớn TSCĐ Công xa”, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Sửa chữa lớn TSCĐ Công xa” với nội 

dung: 

1. Mục lục E-HSMT:  

- Mô tả tóm tắt. 

- Phần 1: Thủ tục đấu thầu 

+ Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu. 

+ Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu. 

+ Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT. 

+ Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

- Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật. 

+ Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật. 

- Phần 3: Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng. 

+ Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng. 

+ Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng. 

- Phần 4: Biểu mẫu hợp đồng. 

2. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: tối thiểu 9 ngày kể từ ngày phát 

hành E-HSMT đến thời điểm đóng thầu theo luật định (theo ghi nhận hệ thống 

đấu thầu Quốc gia). 

3. Thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu: ≥ 90 ngày kể từ thời điểm đóng 

thầu theo luật định. 

4. Thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày kể từ thời điểm 

đóng thầu theo luật định. 

5. Phạm vi công việc của gói thầu, với khối lượng chính: 

Stt Mô tả ĐVT SL 

A Công trình "Sửa chữa lớn TSCĐ Công xa - Xe gàu 51E-048.03" 

I ĐỘNG CƠ (bảo dưỡng) + LY HỢP  
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1 Lọc nhớt  cái 1 

2 Lọc dầu cái 2 

3 Lọc gió  cái 1 

4 Nhớt máy  lít 8 

5 Dây ngoài  sợi 2 

6 Bạc đạn tăng dây curoa ngoài cái 1 

7 Bố ly hợp  bộ 1 

8 Bạc đạn ly hợp  cái 1 

9 Mâm ép ly hợp  cái 1 

10 Bơm cái ly hợp  cái 1 

11 Bơm con ly hợp  cái 1 

12 Nhân công  T.bộ 1 

II PHẦN THẮNG   

1 Cuppen tổng phanh Bộ 1 

2 Cuppen bánh trước sau  Bộ 4 

3 Ống cao su thắng Ống 3 

4 Dầu thắng  Bình 2 

5 Bơm hơi trợ lực thắng  cái 1 

6 Tán bố thắng trước sau cái 8 

7 Dớt tambua bánh trước sau cái 4 

8 Đóng sơ mi inox heo con  bộ 4 

9 Nhân công  T.bộ 1 

III PHẦN DÀN GẦM   

1 Bạc đạn bánh trước Cái 2 

2 Bạc đạn bánh sau Cái 2 

3 Feutre bánh trước Cái 2 

4 Feutre bánh sau  Cái 2 

5 Phốt hợp số  Bộ 1 

6 Phốt cầu Bộ 1 

7 Nhớt (hộp số + cầu)  Lít 8 

8 Cardan láp lọc  Cái 3 

9 Bạc đạn treo lắp dọc  Cái 1 

10 Cao su sinblock chữ A Cái 6 

11 Bạc ắc nhíp sau Cái 6 

12 Rotyun tay lái ngang trái phải cái 4 

13 Rotyun trụ trái phải  Bộ 4 

14 Post tay lái Cái 1 

15 Nhân công  T.bộ 1 

IV PHẦN ĐỒNG + SƠN   



5 

1 Cabine  cái 1 

3 Sơn cabine  cái 1 

5 Sơn cần gàu nâng cái 1 

6 Sơn gầm  xe 1 

7 Nhân công T.bộ 1 

V PHẦN NỆM + LẠNH   

1 Băng nệm trước sau bộ 1 

2 Tappi sàn cái 1 

3 Block lạnh cái 1 

4 Dàn lạnh  cái 1 

5 Dàn nóng cái 1 

6 Phin lọc  cái 1 

7 Nhớt block + sạc gas 134  lần 1 

8 Nhân công  T.bộ 1 

VI PHẦN ĐIỆN    

1 Kèn điện  Cái 2 

2 Chổi gạt nước  Cái 2 

3 Đèn phacos trước cái 2 

4 Hệ thống dây điện  bộ 1 

5 Nhân công  T.bộ 1 

VII PHẦN GÀU NÂNG   

1 Da ben chân chống trước sau bộ 4 

2 Da ben ra vô cần  bộ 3 

7 Da ty nâng hạ cần  bộ 2 

8 Nhớt ben lít 50 

10 Ống ben ¼ cách điện ống 6 

11 Ống ben 1/8 cách điện ống 6 

12 Phíp trượt thước cẩu  bộ 1 

13 Cảm biến cần cẩu cái 12 

14 Test máy, test hệ thống điện gàu lần 1 

15 Bạc đạn ụ quay bàn  cái 4 

16 Phốt công tắc điều khiển bộ 1 

18 Lọc nhớt ben  cái 1 

19 Bơm quay bàn cái 1 

21 Bơm cái thuỷ lực cái 1 

22 Kiểm định an toàn gàu lần 1 

23 Nhân công  T.bộ 1 

B Công trình "Sửa chữa lớn TSCĐ Công xa - Xe tải  cẩu 51D-050.62" 

I/ PHẦN MÁY + LY HỢP   
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1 Dây curoie Sợi 2 

2 Lượt dầu (tinh + thô) Cái 2 

3 Lượt Nhớt Cái 1 

4 Lượt gió Cái 1 

5 Nhớt máy Lít 15 

6 Bố ly hợp Cái 1 

7 Bạc đạn ly hợp Cái 1 

8 Phốt hộp số Cái 1 

9 Bộ trợ lực ly hợp Bộ 1 

10 Mâm ép  Bộ 1 

11 Kim phun dầu bộ 1 

12 Bơm cao áp Cái 1 

13 Nhân công T/phần 1 

II/ PHẦN THẮNG   

1 Cuppen tổng phanh Bộ 1 

2 Cuppen bánh trước sau Bộ 4 

3 Ống cao su thắng Ống 3 

4 Dầu thắng Bình 2 

5 Bơm hơi trợ lực thắng cái 1 

6 Tán bố thắng trước sau càng 8 

7 Dớt tambua bánh trước sau cái 4 

8 Tán bố thắng tay bộ 1 

9 Nhân công T/phần 1 

III/ PHẦN DÀN GẦM   

1 Bạc đạn bánh trước Cái 4 

2 Bạc đạn bánh sau Cái 4 

3 Feutre bánh trước Cái 2 

4 Feutre bánh sau Cái 2 

5 Phốt hợp số Bộ 1 

6 Phốt cầu Bộ 1 

7 Nhớt (hộp số + cầu) Lít 10 

8 Cardan láp lọc Cái 3 

9 Bạc đạn treo lắp dọc Cái 1 

10 Bạc ác nhíp trước Cái 6 

11 Bạc ác nhíp sau Cái 6 

12 Ống nhún trước  ống 2 

13 Nhân công T/phần 1 

IV/ PHẦN ĐỒNG CABINE + THÙNG   

1 Làm đồng cabine Cái 1 
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2 Bửng hông thùng Cái 4 

3 Bửng sau thùng Cái 1 

4 Đà ngang thùng cây 9 

5 Vè sau inox bộ 1 

6 Bộ chắn bùn trước sau bộ 2 

7 Bản lề bửng thùng cái 20 

8 Khoá bửng thùng cái 8 

9 Dây cài an toàn tài xế bộ 1 

10 Vật tư gió đá hàn cái 1 

11 Gia cố mặt dựng thùng cái 1 

12 Nhân công T/phần 1 

V/ PHẦN ĐIỆN + NỆM   

1 Kèn điện Cái 2 

2 Chổi gạt nước Cái 2 

3 Đèn phacos trước cái 2 

4 Đèn lái sau cái 2 

5 Đèn cẩu cái 1 

6 Bơm xịt nước kính cái 1 

7 Hệ thống quay kính cái 2 

8 Hệ thống dây điện bộ 1 

9 Demareur Cái 1 

10 Dynamo Cái 1 

11 Băng nệm trước (simili) bộ 1 

12 Tapis sàn cái 1 

13 Nhân công T/phần 1 

VI/ PHẦN SƠN   

1 Cabin xe t.bộ 1 

2 Thùng xe t.bộ 1 

3 Cẩu t.bộ 1 

4 Dàn gầm t.bộ 1 

5 Nhân công T/phần 1 

VII/ PHẦN CẨU   

1 Bạc đạn ụ quay bàn Cái 4 

2 Phốt ụ quay bàn Cái 1 

3 Nhớt thuỷ lực Lít 60 

4 Đạn mâm quay bàn bộ 1 
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5 Bố hãm cáp cẩu Bộ 1 

6 Cáp cẩu Mét 70 

7 Lượt nhớt ben Cái 1 

8 Dây ga cẩu Sợi 1 

9 Bộ da ty vô ra cần Bộ 2 

10 Bộ da ty nâng cần Bộ 1 

11 Bộ da ty chân chống Bộ 4 

12 Bạc đạn ụ cuốn cáp Cái 4 

13 Ống thuỷ lực ống 6 

14 Cardan láp thuỷ lực cái 2 

15 Bơm thuỷ lực chính (bơm piston) cái 1 

15 Gàu nâng composites cái 1 

16 Kiểm định an toàn cẩu Cái 1 

17 Nhân công T/phần 1 

Điều 2. Giao Văn phòng Công ty Điện lực Bình Chánh chịu trách nhiệm 

thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Văn phòng và 

các Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Ban Giám đốc (để báo cáo); 

- Lưu: VT, QLĐT, NNTT (bản giấy) (5). 
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